
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NÚA NGAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      Số: 18/KH-THNN Núa Ngam, ngày 05 tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 -2026

Căn cứ Điều 20 chương III thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Điều 
lệ trường Tiểu học quy định về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong đó có nội dung 
về công tác tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp;

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 17/4/2025 của UBND huyện Điện 
Biên về việc tuyển sinh năm học 2025-2026; 

Công văn số 437/PGDĐT-CM ngày 25/4/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
về việc triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2025-2026. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường, Trường Tiểu học xã Núa Ngam xây dựng 
kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026 với những nội dung sau:

I. Mục đích
1. Tuyển sinh trẻ em trong các độ tuổi đến trường theo mục tiêu, nhiệm vụ được 

UBND huyện giao. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; phấn đấu 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học. Đảm bảo 
công tác tuyển sinh chính xác, công bằng, khách quan và đúng quy định.

2. Ưu tiên phân bổ biên chế giáo viên để thực hiện mục tiêu duy trì và nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học 
mức độ 3.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện bố trí, sắp xếp tăng tối đa số học 
sinh/lớp, giảm số lớp/trường (vùng 1 bình quân 25 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học 
(vùng ở đây được quy định theo Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT)); sắp xếp số cán 
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khoa học, hợp lý đảm bảo sử dụng hiệu quả biên chế 
được giao; giảm nhu cầu tăng thêm biên chế, tiết kiệm ngân sách, tăng cường hiệu 
quả sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và cơ sở vật chất đã được đầu tư.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.
II. YÊU CẦU
1. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và 

biện pháp thực hiện nhằm phấn đấu đạt mục tiêu huy động, đảm bảo quy mô trường 
lớp phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, đảm 
bảo các quy định về sử dụng biên chế và cơ sở vật chất lớp học. 

2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thành lập Hội đồng tuyển sinh, phối hợp triển 
khai thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo đảm bảo chính xác, công bằng, khách 
quan, đúng quy định.

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ.
1. Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp.



Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp
T số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5Năm học

SL HS SL HS SL HS SL HS SL HS SL HS
2025 – 2026 17 413 4 77 2 80 3 87 3 90 3 79

2. Chỉ tiêu cụ thể tuyển sinh lớp 1

STT Bản Dân số 
6 tuổi

Tuyển 
vào lớp 1 Nữ Dân 

tộc
Nữ dân 

tộc
Ghi 
chú

1 Hát Hẹ 6 6 3
2 Phú Ngam 6 6 2
3 Pá Ngam 1 5 5 2 4 2
4 Pá Ngam 2 4 4 1 3 1
5 Hợp Thành
6 Tân Ngam 7 7 3 1 1
7 Na Sang 1 7 7 3 7 3
8 Na Sang 2 9 9 3 9 3
9 Ten Núa 8 8 2 8 2
10 Pá Bông 7 7 3 7 3
11 Huổi Hua 13 13 5 13 5
12 Tin Lán 2 2 2 2 2

Cộng 77 77 29 54 22

IV. PHƯƠNG THỨC, HỒ SƠ TUYỂN SINH.
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
2. Địa bàn tuyển sinh:
- Tuyển sinh trẻ thuộc 12 bản của xã Núa Ngam
3. Độ tuổi:
Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2019); trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, trẻ em là người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ 
em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về có thể 
vào học lớp 1 ở độ tuối từ 7 đến 10 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ 
tuổi từ 7 đến 14 tuổi.

4. Hồ sơ:
4.1. Hồ sơ: Đơn xin vào học (mẫu đơn do nhà trường quy định). Không thu lệ 

phí tuyển sinh. 
4.2. Hội đồng tuyển sinh căn cứ danh sách trẻ hoàn thành chương trình mầm non 

5 tuổi, cử thành viên trong Hội đồng xuống phối hợp với các trường mầm non nhận 
học sinh thực tế tại trường mầm non làm công tác tuyển sinh. 

4.3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, tổ chức phân loại số học sinh 6 tuổi học 
lớp 1 nhưng chưa học hoặc học không đủ thời gian ở lớp mẫu giáo 5 tuổi để tổ chức 
dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh trong tháng 8 năm 2025.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH.



1. Thời gian.
- Đợt 1: Thời gian tuyển sinh từ ngày 22/5/2025 – 30/5/2025.
- Đợt 2: Thời gian tuyển sinh từ ngày 01/8/2025 – 20/8/2025.
2. Địa điểm.
- Tại trường Tiểu học Núa Ngam
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban tuyển sinh phối hợp ban giám hiệu các tổ chức đoàn thể và cán bộ giáo 

viên, nhân viên trong nhà trường tham gia thực hiện.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban tuyển sinh và tổ chức 

quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc. Thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc công việc.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026 của trường Tiểu học 
xã Núa Ngam. Yêu cầu các thành viên trong ban tuyển sinh của nhà trường và các tổ 
chức đoàn thể và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc 
kế hoạch trên.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã;
- Ban giám hiệu;
- Ban tuyển sinh;
- Lưu: VT.

               HIỆU TRƯỞNG

                   Bùi Thị Thu Hằng



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHẢI PHỔ CẬP

Số
TT

Số 
phiếu 
ĐT 

(MS)

Họ và tên Ngày tháng
sinh Nữ Chỗ ở

(xóm, thôn)
Dân
tộc

Họ và tên cha 
hoặc

mẹ hoặc người 
đỡ đầu

Ghi 
chú

1  2 3 4 5 6 7

1 2049 Giàng Sinh  Hùng 3/11/2019  Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Lầu

2 2051
Giàng Thị Ánh  
Tuyết 20/3/2019 x Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Dếnh

3 2004 Giàng Seo Phử 27/3/2019  Bản Huổi Hua Hmông Giàng Gà Dia

4 2051 Giàng Thị Mai  Trinh 31/3/2019 x Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Dếnh

5 2048 Giàng Phương  Vi 17/4//2019  Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Sá

6 2001 Giàng Đông  Nam 14/7/2019  Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Tú

7 2031 Giàng Quốc  Cường 22/7//2019  Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Sùng

8 2018 Vàng Thị Mỷ 8/6/2019 x Bản Huổi Hua Hmông Vàng A Hải

9 2005 Giàng Mạnh  Cường 18/8/2019  Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Ly

10 2054 Giàng Công  Viên 10/5/2019  Bản Huổi Hua Hmông Giàng A Chứ

11 2035 Vàng Thị  Cú 10/11/2019 x Bản Huổi Hua Hmông Vàng Nỏ Sua

12 2021 Vừ A  Sơn 12/1/2019  Bản Huổi Hua Hmông Vừ A Lầu

13 2035
Vàng  Thị Mai 
Hương 22/11//2019 x Bản Huổi Hua Hmông Vàng Nỏ Sua

14 1516 Vì Thị Linh  An 14/6//2019 x Bản Na Sang I Lào Vì Văn Sơn

15 1468 Lò Khôi  Nguyên 7/11/2019  Bản Na Sang I Lào Lò Văn Bốn

16 1482 Vì Hải  Đăng 18/7/2019  Bản Na Sang I Lào Vì Thị Hiên

17 1520 Vì Thị Mai  Đình 24/8//2019 x Bản Na Sang I Lào Vì Văn Tiên

18 1439 Lò Đức  Hùng 20/01//2019  Bản Na Sang I Lào Lò  Văn Toản

19 1472 Lò  Văn Xuân  Địch 14/9/2019  Bản Na Sang I Lào Vì Văn Sinh

20 1466 Hoàng May Duyên 17/9/2019 x Bản Na Sang I Lào Hoàng Văn 
Viên

21 1605 Dương Công  Phúc 7/1/2019  Bản Na Sang II Lào Dương Văn 
Kiên

22 1612 Lò Thị Quỳnh  Trang 12/7/2019 x Bản Na Sang II Lào Vì Thị Mủi

23 1622 Lò Thị Kim  Tuệ 7/10/2019 x Bản Na Sang II Lào Lò Văn Bóng

24 1626 Vì Bảo  Luân 9/6/2019  Bản Na Sang II Lào Vì Văn Thịnh

25 1634
Lò Lường Ngọc  
Diệp 24/11/2019 x Bản Na Sang II Lào Lò Văn  Tuấn

26 1640 Lò Anh  Khôi 10/11/2019  Bản Na Sang II Lào Lò Văn Hiêng

27 1670 Hà Đức  Thắng 29/10/2019  Bản Na Sang II Lào Hà Mạnh Linh

28 1677 Lò Huy  Chương 2/7/2019  Bản Na Sang II Lào Lò Văn Hạnh

29 1692 Lường Chi  Du 10/7/2019  Bản Na Sang II Lào Lường Văn 
Phim

30 1210
Quàng Thị Quỳnh  
Anh 3/3/2019 x Bản Pá Bông Khơ-mú Quàng Văn 

Thành
31 1255 Lò Văn Bích  Năm 5/7/2019  Bản Pá Bông Khơ-mú Lò Văn Vân

32 1236 Lò Xuân  Tùng 23/5/2019  Bản Pá Bông Khơ-mú Lò Thị Kẹo

33 1206 Lò Minh  Đức 30/5/2019  Bản Pá Bông Khơ-mú Lò Văn Hưng

34 1224 Lò Thị Như  Ngọc 10/7/2019 x Bản Pá Bông Khơ-mú Lò Văn Viên

35 1243 Lò Thị Bích  Dân 30/10/2019 x Bản Pá Bông Khơ-mú Lò Văn Hiên

36 1222 Lò Tuấn  Kiệt 12/6/2019  Bản Pá Bông Thái Lò Văn Phương

37 453 Lò Thị  Nguyệt 28/5/2019 x Bản Pá Ngam I Khơ-mú Lò Văn Tiên

38 420 Lò Anh  Thiều 30/6/2019  Bản Pá Ngam I Khơ-mú Lò Văn Thới

39 436 Lò Thị Thu  Hiền 17/8/2019 x Bản Pá Ngam I Khơ-mú Lò Văn Phong



40 415 Lò Khánh  Đạt 9/2/2019  Bản Pá Ngam I Khơ-mú Lò Văn Khoa

41 467 Vũ Khánh  Duy 17/11/2019  Bản Pá Ngam I Kinh Vũ Văn Toán

42 623 Bùi Thùy  Dương 6/4/2019 x Bản Pá Ngam II Kinh Nguyễn Thị 
Hồng Huệ

43 656 Lò Đức  Thiện 20/11/2019  Bản Pá Ngam II Khơ-mú Lò Văn Tuấn

44 613 Lò Văn  Trần 26/11/2019  Bản Pá Ngam II Khơ-mú Lò Văn Thịnh

45 617 Lò Đức  Long 12/12/2019  Bản Pá Ngam II Khơ-mú Lò Văn Hùng

46 1893 Lò Minh  Khôi 1/2/2019  Bản Ten Núa Thái Lò Văn Hùng

47 1894 Lò Minh  Khôi 2/5/2019  Bản Ten Núa Thái Lò Văn Thiết

48 1895 Lò Quang  Khải 18/2/2019  Bản Ten Núa Thái Lò Văn Thân

49 1847 Lò Thùy  Chi 7/4/2019 x Bản Ten Núa Thái Lò Văn Tiên

50 1832 Lò Long  Giang 5/5/2019  Bản Ten Núa  Lò Văn Dâm

51 1877 Lò Quang  khải 7/5/2019  Bản Ten Núa Thái Lò Văn Chiến

52 1880 Lường Bảo  Lâm 24/7/2019  Bản Ten Núa Thái Quàng Thị 
Dũng

53 1833 Lò Thị Minh Khuê 15/9/2019 x Bản Ten Núa Thái Lò Văn Dũng

54 2226
Mùa Thị Phương  
Linh 17/1/2019 x Bản Tin Lán Hmông Giàng A Só

55 2224 Ly Thị Thúy Ý 25/6/2019 x Bản Tin Lán Hmông Ly A Chống

56 71 Nguyễn Thị  Hiền 17/3/2019 x Thôn Hắt Hẹ Kinh Nguyễn Thị 
Nhuần

57 37
Đoàn Ngọc Tường  
Vy 18/3/2019 x Thôn Hắt Hẹ Kinh Nguyễn Văn 

Khới

58 37 Nguyễn Hà  My 22/8/2019 x Thôn Hắt Hẹ Kinh Nguyễn Văn 
Khới

59 60 Nguyễn Bảo  Khang 14/9/2019  Thôn Hắt Hẹ Kinh Nguyễn Văn 
Tân

60 52 Trần Minh Khôi 16/9/2019  Thôn Hắt Hẹ Kinh Trần Văn Sơn 

61 64 Nguyễn Trọng  Hiếu 20/10/2019  Thôn Hắt Hẹ Kinh Nguyễn Văn 
Hưng

62 851 Phùng Công  Duy 5/12/2019  Thôn Hợp 
Thành Kinh Nguyễn Thị 

Thắm

63 850 Vũ Tùng  Bách 31/5/2019  Thôn Hợp 
Thành Kinh Vũ Văn Toản

64 820 Đào Trần Gia  Bảo 10/3/2019  Thôn Hợp 
Thành Kinh Đào Đức Hải

65 210 Khúc Trần Như  Ý 3/5/2019 x Thôn Phú Ngam Kinh Khúc Văn 
Giang

66 232 Nguyễn Minh  Khôi 3/9/2019  Thôn Phú Ngam Kinh Hà Thị Tam

67 228 Trần Thái  Hòa 4/3/2019  Thôn Phú Ngam Kinh Trần Văn Tuấn

68 226 Nguyễn Tâm  Anh 4/10/2019 x Thôn Phú Ngam Kinh
Nguyễn Thị 
Nga

69 202 Trần Khánh  Nghĩa 23/4/2019  Thôn Phú Ngam Kinh Trần Văn Thìn

70 219 Trần Duy  Phúc 11/11/2019  Thôn Phú Ngam Kinh Trần Văn Tuất

71 1008 Trần Trung  Dũng 1/6/2019  Thôn Tân Ngam Kinh Trần Văn Điềm

72 1032 Mùa Thị Trúc  Mai 14/1/2019 x Thôn Tân Ngam Hmông Trần Thị 
Nguyệt

73 1057 Hà Thị Khánh  Ngân 17/1/2019 x Thôn Tân Ngam Kinh Hà Văn Học

74 1060 Trần Hoàng  Giang 29/3/2019  Thôn Tân Ngam Kinh Trần Văn Mạnh

75 1061 Trần Xuân  Tú 24/5/2019  Thôn Tân Ngam Kinh Trần Xuân Nam

76 1028 Nguyễn Vũ Hà  Vy 20/7/2019 x Thôn Tân Ngam Kinh Cao Thị Đính

77 1030 Trần Quang  Hưng 17/10/2019  Thôn Tân Ngam Kinh Trần văn Thân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
Năm học 2025 - 2026

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học xã Núa Ngam, huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên.

Tôi tên là:……………………………………………….; Sinh năm:………........................ 

Nghề nghiệp: ……………………………………..; Số điện thoại: ………......………..

Số căn cước công dân:…………………….…………Ngày cấp………………….…….

Nơi thường trú: …………………………………………….......…………………….…….

…………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Là cha, mẹ (người đỡ đầu) cháu: ………………………………………………………

Sinh ngày: …...tháng …năm………; Nơi sinh: ………………..………………………

Giới tính (nam, nữ):………………; Dân tộc: …………….………………...………….

Số định danh cá nhân: ………………………………….………………..…………………..

Mã số thẻ BHYT: …………………………………………………………..………………..

Đã hoàn thành chương trình Mẫu giáo 5 tuổi tại : ……………………………..………

…………………………………………………………………………………………………...

Nay tôi xin đăng ký cho cháu vào học lớp 1, năm học 2025 - 2026:

Tôi xin cam đoan thông tin khai trên là chính xác và thực hiện đầy đủ các quy 

định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Tích cực phối hợp 

cùng nhà  trường để chăm sóc, giáo dục trẻ học tập đạt kết quả tốt.

 Núa Ngam, ngày       tháng     năm 2025

XÁC NHẬN CỦA HĐ TUYỂN SINH                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

              (Ký tên, đóng dấu)           (ký và ghi rõ họ, tên)           
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